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(Theo vùng địa lý) 

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của hộ nông thôn vùng Miền núi và Trung Du 

Bắc Bộ 

2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của hộ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng 

3. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của hộ nông thôn vùng khu Bốn cũ 

4. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của hộ nông thôn vùng Duyên hải miền Trung 

5. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của hộ nông thôn vùng Tây nguyên 

6. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của hộ nông thôn vùng Đông Nam bộ 

7. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của hộ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Cửu 

Long 

8. Hộ, nhân khẩu nông thôn phân theo tỉnh, thành phố 

9. Lao động nông thôn phân theo tỉnh, thành phố 

10. Nhà ở của hộ nông thôn phân theo tinh, thành phố 

11. Cơ cấu nhà ở của hộ nông thôn phân theo tỉnh, thành phố 

12. Diện tích nhà ở kiên cố và bán kiên cố cuả các hộ nông thôn phân theo tỉnh, 

thành phố 

13. Diện tích nhà kiên cố của các hộ nông thôn phân theo tỉnh, thành phố. 

14. Diện tích nhà bán kiên cố của các hộ nông thôn phân theo tỉnh, thành phố. 

15. Số hộ và tỷ lệ hộ có các đồ dùng chủ yếu theo tỉnh, thành phố 

16. Diện tích các loại đất của hộ nông thôn phân theo tỉnh, thành phố 

17. Cơ cấu các loại đất của hộ nông thôn phân theo tỉnh, thành phố 

18. Diện tích đất nông nghiệp của hộ nông thôn theo tỉnh, thành phố 

19. Diện tích đất lâm nghiệp của hộ nông thôn phân theo tinh, thành phố 

20. Cơ cấu diện tích đất lâm nghiệp của hộ nông thôn phân theo tinh, thành phố 

21. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản phân theo tỉnh, thành phố 



22. Diện tích các loại đất tính bình quân cho 1 hộ nông thôn phân theo tỉnh, 

thành phố 

23. Diện tích các loại đất của hộ nông thôn tính bình quân 1 nhân khẩu phân 

theo tỉnh, thành phố 

24. Số lượng và công suất máy kéo của hộ phân theo tỉnh, thành phố 

25. Số lượng tàu thuyền cơ giới của hộ phân theo tỉnh, thành phố 

26. Số lượng các loại máy động lực của hộ phân theo tỉnh, thành phố 

27. Số lượng máy công tác của hộ phân theo tỉnh, thành phố 

28. Các loại máy chủ yếu bình quân cho 100 hộ nông thôn phân theo tỉnh, thành 

phố 

29. Các loại máy của hộ nông thôn bình quân 100 ha đất trồng cây hàng năm 

phân theo tỉnh, thành phố 

30. Số hộ nông thôn phân theo ngành nghề chủ yếu 

31. Cơ cấu ngành nghề chủ yếu của hộ nông thôn 

32. Hộ nông thôn phân theo thành phần kinh tế 

33. Cơ cấu hộ nông thôn phân theo thành phần kinh tế 

34. Hộ, nhân khẩu nông thôn 

35. Lao động nông thôn 

36. Dân tộc của chủ hộ nông thôn 

37. Giới tính của chủ hộ nông thôn 

38. Nhà ở của hộ nông thôn 

39. Cơ cấu các loại nhà ở của hộ nông thôn 

40. Nhà kiên cố, bán kiên cố của hộ nông thôn phân theo năm xây dựng 

41. Cơ cấu nhà kiên cố, bán kiên cố của hộ nông thôn theo năm xây dựng 

42. Nhà kiên cố của hộ nông thôn theo năm xây dựng 

43. Cơ cấu nhà kiên cố của hộ nông thôn theo năm xây dựng 

44. Nhà bán kiên cố của hộ nông thôn theo năm xây dựng 



45. Cơ cấu nhà bán kiên cố của hộ nông thôn theo năm xây dựng 

46. Đồ dùng chủ yếu của hộ nông thôn 

47. Số hộ và tỷ lệ hộ có các đồ dùng chủ yếu 

48. Đất các loại của hộ nông thôn 

49. Cơ cấu các loại đất của hộ nông thôn 

50. Đất thổ cư của hộ nông thôn 

51. Cơ cấu đất thổ cư của hộ nông thôn 

52. Đất nông nghiệp của hộ nông thôn 

53. Đất lâm nghiệp của hộ nông thôn 

54. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của hộ nông thôn 

55. Đất các loại bình quân 1 hộ nông thôn 

56. Đất nông nghiệp và đất vườn bình quân 1 hộ nông thôn 

57. Đất các loại bình quân nhân khẩu nông thôn 

58. Đất nông nghiệp và đất vườn bình quân 1 nhân khẩu nông nghiệp 

59. Đất nông nghiệp và đất vườn bình quân 1 lao động nông nghiệp 

60. Quy mô đất nông nghiệp của hộ nông nghiệp 

61. Cơ cấu quy mô đất nông nghiệp của hộ nông nghiệp 

62. Quy mô đất trồng cây hàng năm của hộ nông nghiệp 

63. Cơ cấu quy mô đất trồng cây hàng năm của hộ nông nghiệp 

64. Quy mô đất lâm nghiệp của hộ lâm nghiệp 

65. Cơ cấu quy mô đất lâm nghiệp của hộ lâm nghiệp 

66. Chăn nuôi trâu, bò, lợn của hộ nông thôn 

67. Số hộ chăn nuôi trâu 

68. Quy mô chăn nuôi trâu của hộ nông thôn 

69. Số hộ chăn nuôi bò 

70. Quy mô chăn nuôi bò của hộ nông thôn 



71. Số hộ chăn nuôi lợn 

72. Quy mô chăn nuôi lợn của hộ nông thôn 

73. Chăn nuôi khác của hộ nông thôn 

74. Các loại máy chủ yếu của nông thôn 

75. Tầu, thuyên cơ giới và máy động lực của hộ nông thôn 

76. Các loại máy chủ yếu bình quân cho 100 hộ nông thôn 

77. Các loại máy chủ yếu bình quân 100 ha đất trồng cây hàng năm của hộ nông 

thôn 


